
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026
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1 Quách Minh Thử 14/05/1979 Nam Kinh Vĩnh Long

Phó Trưởng 

phòng TSĐT - 

HTQT; QL, ĐH 

khoa Đ-ĐT

10/01/2019 ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

Đào tạo, bồi 

dưỡng lãnh đạo 

cấp phòng

1 5/5 100 32/32 100 7/7 100 5/5 100

2 Huỳnh Ngọc Mai 09/04/1972 Nam Kinh Tp.HCM
Phó Trưởng 

khoa 
30/03/2009 ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

- 1 5/5 100 30/32 93,75 7/7 100 5/5 100

3 Nguyễn Minh Đức Cường 19/01/1985 Nam Kinh Ninh Bình

Bí thư liên chi 

đoàn khoa Đ-

ĐT; Giảng viên 

14/03/2025 ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

- 2 4/5 80,0 26/32 81,25 6/7 85,7 4/5 80,0

1 Trần Nguyên Bảo Trân 02/04/1977 Nam Kinh Tp. Huế

Trưởng BM Cơ 

điện tử và Tự 

động hóa 

- ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

- 1 5/5 100 31/32 96,87 7/7 100 5/5 100

2 Nguyễn Minh Đức Cường 19/01/1985 Nam Kinh Ninh Bình

Bí thư liên chi 

đoàn khoa Đ-

ĐT; Giảng viên 

13/03/2025 ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

- 2 4/5 80,0 27/32 84,37 6/7 85,7 4/5 80,0

3 Trần Nam Anh 13/04/1989 Nam Kinh Tp.HCM

Trưởng bộ môn 

Điện công 

nghiệp

19/05/2021 ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

- 1 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

4 Cao Văn Tuấn 02/12/1988 Nam Kinh Quảng Ngãi Giảng viên - ThS Sơ cấp - 2 4/5 80,0 27/32 84,37 6/7 85,7 4/5 80,0

5 Trần Giang Nam 06/09/1985 Nam Kinh Tp.HCM

Trưởng bộ môn 

Kỹ thuật Điện - 

Điện tử

14/03/2025 ThS
Trung cấp Lý 

luận chính trị
- 1 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

1 Nguyễn Minh Đức Cường 19/01/1985 Nam Kinh Ninh Bình

Bí thư liên chi 

đoàn khoa Đ-

ĐT; Giảng viên 

14/03/2025 ThS

Trung cấp Lý 

luận chính trị - 

Hành chính

- - 5/5 100 31/32 96,8 7/7 100 5/5 100

Stt Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Bước 2 

Học 

hàm 

học vị

Chuyên 

môn

Lý luận chính 

trị (ghi rõ 

chính trị hay 

chính trị - 

hành chính)

Số phiếu giới thiệu

Bước 1

Trình độ 

I. Chức danh Trưởng khoa Điện - Điện tử

II. Chức danh Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử

III. Chức danh Trưởng bộ môn Điện công nghiệp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Quy hoạch hoạch cán bộ quản lý của Khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các Hội nghị

Dân 

tộc

Bước 3 
Giới

tính

Các lớp bồi 

dưỡng 

(QLNN, bồi 

dưỡng lãnh 

đạo, quản lý)

Đối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2)

Bước 4 

Quê quán
Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Ngày vào 

Đảng
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Stt Họ và tên
Ngày tháng 
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Học 

hàm 

học vị

Chuyên 

môn

Lý luận chính 
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Bước 3 
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dưỡng 

(QLNN, bồi 
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Đối 
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hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2)

Bước 4 

Quê quán
Chức vụ, đơn 

vị công tác 

Ngày vào 

Đảng

2 Đỗ Huỳnh Thanh Phong 02/02/1983 Nam Kinh Đồng Tháp Giảng viên - ThS Sơ cấp - - 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

3 Nguyễn Thuỳ Linh 03/02/1986 Nữ Kinh Ninh Bình Giảng viên - ThS Sơ cấp - - 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

1 Cao Văn Tuấn 02/12/1988 Nam Kinh Quảng Ngãi Giảng viên - ThS Sơ cấp - - 5/5 100 31/32 96,8 7/7 100 5/5 100

2 Phan Thanh Hoàng 05/04/1979 Nam Kinh Đồng Tháp Giảng viên 13/01/2013 ThS
Trung cấp Lý 

luận chính trị
- - 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

3 Trần Hiếu Trinh 17/12/1977 Nữ Kinh Tây Ninh Giảng viên - ThS Sơ cấp - - 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

1 Đặng Đức Minh 10/06/1974 Nam Kinh Quảng Ngãi Giảng viên - ThS
Trung cấp Lý 

luận chính trị
- - 5/5 100 32/32 100 7/7 100 5/5 100

2 Huỳnh Duy An 08/02/1997 Nam Kinh Vĩnh Long Giảng viên - ThS - - - 5/5 100 28/32 87,5 7/7 100 5/5 100

3 Nguyễn Thị Tố Nga 02/01/1980 Nữ Kinh Ninh Bình Giảng viên - ThS - - - 5/5 100 29/32 90,6 7/7 100 5/5 100

NGƯỜI TỔNG HỢP

Quách Minh Thử

KT. TRƯỞNG KHOA

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

IV. Chức danh Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử

V. Chức danh Trưởng bộ môn Cơ điện tử và Tự động hoá
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